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Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Môn tự chọn

1 10A7 11A2 7969715070 Võ Nguyễn Phúc An 22/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

2 10A8 11A2 7957602886 Phạm Quý Anh 13/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

3 10A7 11A2 7969715071 Lê Thanh Châu 29/03/2006 Lí, Hóa,Sinh, Tin

4 10A8 11A2 7927595709 Trần Huỳnh Phương Dung 10/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

5 10A7 11A2 7970053120 Trần Nguyên Đạo 06/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

6 10A7 11A2 7969715073 Dương Trung Đức 15/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

7 10A7 11A2 7943918821 Trần Nguyễn Thu Hà 30/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

8 10A7 11A2 7942653305 Trần Phạm Gia Hải 12/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

9 10A8 11A2 7969715090 Dương Minh Hải 13/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

10 10A7 11A2 7942653209 Đỗ Trung Hiếu 15/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

11 10A7 11A2 7969715075 Nguyễn Lê Hồng Hiếu 12/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

12 10A8 11A2 7969715093 Nguyễn Thị Ánh Hồng 11/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

13 10A7 11A2 7969715076 Nguyễn Mạnh Hùng 06/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

14 10A8 11A2 8218342302 Nguyễn Freetty Gia Huy 03/04/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

15 10A8 11A2 7927223350 Trần Tuấn Huy 11/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

16 10A8 11A2 7969715095 Võ Quốc Khương 02/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

17 10A7 11A2 7969714842 Lê Ngọc Thuỳ Lam 11/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

18 10A7 11A2 7921610059 Nguyễn Ngọc Tường Linh 13/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

19 10A7 11A2 7919073829 Nguyễn Khánh Linh 15/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

20 10A8 11A2 7942692870 Nguyễn Thùy Linh 05/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

21 10A8 11A2 7927633792 Đỗ Khải Minh 27/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

22 10A7 11A2 7969715080 Nguyễn Phạm Ngọc Nga 16/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

23 10A7 11A2 7936997842 Trần Tuyết Ngân 22/02/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

24 10A8 11A2 7969715097 Lê Trần Xuân Nhi 10/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

25 10A7 11A2 7937548656 Nguyễn Quỳnh Như 16/01/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

26 10A8 11A2 7969715098 Phạm Thị Yến Như 09/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

27 10A7 11A2 7941110813 Lý Thuận Phát 03/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

28 10A8 11A2 7912341395 Trần Huy Phát 19/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

29 10A7 11A2 7914161635 Thiều Nguyễn Ân Phúc 25/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

30 10A8 11A2 7969715103 Nguyễn Minh Quân 24/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

31 10A9 11A2 7969715129 Lê Trần Kiến Quốc 11/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

32 10A8 11A2 7969715104 Lưu Hải Sơn 29/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

33 10A7 11A2 7943918800 Lê Thành Tài 07/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

34 10A7 11A2 7969715084 Nguyễn Thành Tài 12/04/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

35 10A7 11A2 7969715085 Dương Hoài Tâm 06/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

36 10A7 11A2 7969715086 Nguyễn Thị Cẩm Tú 27/09/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

37 10A8 11A2 7969715105 Nguyễn Duy Anh Tuấn 07/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

38 10A8 11A2 7969715106 Võ Ngọc Thu Thanh 21/09/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

39 10A7 11A2 7943918969 Nguyễn Tấn Thiện 22/09/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

40 10A8 11A2 7936997835 Cao Quốc Thống 13/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

41 10A8 11A2 7903956073 Võ Đan Thùy 29/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

42 10A7 11A2 7925280594 Hoàng Anh Thư 23/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

43 10A8 11A2 7948657901 Nguyễn Hoàng Anh Thư 25/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

44 10A8 11A2 7969715110 Trần Nguyễn Phương Trúc 17/12/2006 Lí, Hóa,Sinh, Tin

45 10A8 11A2 7969714829 Nguyễn Anh Trung 13/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG

DANH SÁCH HỌC SINH K.11 NH 2023 - 2024


